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BÁO CÁO TÓM TẮT

Công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV
(trình bày tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV)
                            ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã gửi Quốc hội Báo cáo về công tác của Viện trưởng VKSND tối cao tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Thực hiện Thông báo số 4259/TB-TTKQH ngày 19/9/2024 của Tổng Thư ký Quốc hội về kết luận của UBTVQH, Viện trưởng VKSND tối cao Báo cáo tóm tắt nội dung chính như sau: 

1. Công tác chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao 

Năm 2024, Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao quán triệt, chỉ đạo toàn ngành Kiểm sát tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; ban hành các nghị quyết chuyên đề, nhiều kế hoạch và văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Quốc hội về cải cách tư pháp và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. 

Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị công tác năm 2024 với 02 nhiệm vụ đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự;  ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và 06 nhiệm vụ trọng tâm theo phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”. Trên cơ sở đó, đã yêu cầu VKSND các cấp tổ chức triển khai, thực hiện với nhiều giải pháp phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm 2023, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024.
2. Một số kết quả cụ thể đạt được trong năm 2024
Các chỉ tiêu quan trọng cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao:
2.1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 165.377 nguồn tin về tội phạm (đạt 100%). Ban hành 120.523 văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm; trực tiếp kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm 1.877 cuộc tại Cơ quan điều tra; yêu cầu khởi tố 961 vụ án (tăng 21,6%); yêu cầu hủy bỏ 20 quyết định khởi tố vụ án (tăng 66,7%) do chưa bảo đảm căn cứ pháp luật; trực tiếp ra 21 quyết định khởi tố vụ án và yêu cầu Cơ quan điều tra tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. 
Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 142.946 vụ/231.614 bị can (tăng 6,3% số vụ và 10,7% số bị can); kiểm sát 100% vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; ban hành 102.584 bản yêu cầu điều tra (tăng 3,5%). Không phê chuẩn 521 lệnh, quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn; quyết định hủy 494 quyết định tạm giữ; hủy 24 quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án và yêu cầu Cơ quan điều tra giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Số vụ án truy tố đúng thời hạn đạt 100% (vượt 10%) và số bị can truy tố đúng tội danh đạt 99,9% (vượt 4,9%). 
Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 103.365 vụ/198.262 bị cáo. Thông qua công tác kiểm sát xét xử đã phát hiện vi phạm và ban hành 697 kháng nghị phúc thẩm, được Hội đồng xét xử chấp nhận đạt tỷ lệ 83,2% (vượt 13,2%); ban hành 95 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, được Hội đồng xét xử chấp nhận đạt 82,5% (vượt 7,5%). 

Công tác của Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội: Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp và tham nhũng trong hoạt động tư pháp đạt 92,4% (vượt 22,4%); tỷ lệ điều tra khám phá các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (vượt 10%); tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 89,2% (tăng 4,5% và vượt 29,2%).
2.2. Tăng cường phối hợp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã áp dụng các biện pháp bảo đảm để thu hồi số tiền hơn 26.215 tỷ đồng.

2.3. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, thi hành án dân sự, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Kiểm sát việc thụ lý giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm 12.958 vụ án hành chính (tăng 6,6%); 498.304 vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động (tăng 6,3%). Ban hành 1.653 kháng nghị phúc thẩm án dân sự được Hội đồng xét xử chấp nhận 83,3% (vượt 13,3%); 07 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm án hành chính, được Hội đồng xét xử chấp nhận đạt tỷ lệ 77,8% (vượt 2,8%); ban hành 18.495 kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa vi phạm và tội phạm (tăng 3,8%); tỷ lệ kiến nghị được chấp nhận đạt 99,9% (vượt 19,9%).
2.4. Chủ động nghiên cứu hoàn thiện thể chế phát triển VKSND; xây dựng 04 Đề án theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phối hợp với các bộ, ngành hữu quan, các ủy ban của Quốc hội góp ý, chỉnh lý các dự án luật; nghiên cứu, góp ý hồ sơ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trình Quốc hội xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết thí điểm một số biện pháp xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự; phối hợp xây dựng, ban hành các thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật; góp ý dự thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các đạo luật tư pháp do các bộ, ngành chủ trì xây dựng nhằm bảo đảm thống nhất trong nhận thức và áp dụng pháp luật. 
Ban hành Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của VKSND tối cao trong kỳ 2019-2023 và các báo cáo sơ kết, tổng kết thi hành pháp luật; tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình về tổ chức hoạt động và công tác nghiệp vụ.
2.5. Chủ động, tích cực trao đổi, đàm phán các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; tổ chức thành công Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao; tham dự Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 3; Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Mạng lưới toàn cầu các cơ quan thực thi pháp luật chống tham nhũng.
3. Một số tồn tại, hạn chế 
Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, ngành Kiểm sát luôn nỗ lực thực hiện đúng yêu cầu mà các nghị quyết của Quốc hội đặt ra. Tuy nhiên, còn có chỉ tiêu công tác chưa đạt theo yêu cầu của Quốc hội, như: tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án hành chính và kháng nghị giám đốc thẩm các vụ, việc dân sự; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra VKSND tối cao; tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ. Ngành Kiểm sát tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế này.
4. Kiến nghị 

Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo quyết liệt, các đơn vị trong Ngành đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhưng do những khó khăn, thách thức đã được Viện trưởng VKSND tối cao nhiều lần báo cáo, kiến nghị trước Quốc hội nhưng chưa được giải quyết triệt để, cũng đã gây ảnh hưởng đến chất lượng công tác của Ngành. Để bảo đảm điều kiện, cơ chế cho Ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội giao trong thời gian tới, VKSND tối cao trân trọng kiến nghị Quốc hội một số nội dung như sau:

 4.1. Đề nghị Quốc hội quan tâm đề nghị Trung ương, Bộ Chính trị có chủ trương luân chuyển, biệt phái, đào tạo cán bộ cấp Chiến lược cho ngành KSND và chỉ đạo việc thực hiện cơ cấu Viện trưởng VKSND các cấp tham gia cấp ủy địa phương, theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị.

4.2. Hiện nay, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, số lượng các vụ án, vụ việc tội phạm và vi phạm pháp luật tăng nhanh so với trước đây với nhiều tội phạm mới có tính chất phức tạp hơn. Bên cạnh đó, ngành KSND thực hiện thêm nhiều nhiệm vụ mới theo quy định của luật, khối lượng công việc tăng lên nhiều; cùng với đó yêu cầu về pháp luật và kỷ luật ngày càng cao nên Ngành phải đối mặt với nhiều áp lực trong tình trạng thiếu biên chế, thiếu chức danh tư pháp (Kiểm sát viên các cấp) là chức danh bắt buộc phải có để thực hiện nhiệm vụ. Do đó, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao bổ sung chức danh Kiểm sát viên các ngạch tạo điều kiện thuận lợi trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn Kiểm sát viên sơ cấp thực hiện nhiệm vụ) trong chỉ tiêu biên chế đã được giao.

Đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với VKSND tối cao báo cáo bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để kịp thời khắc phục khó khăn cấp thiết về trụ sở làm việc; xây dựng định mức chi thường xuyên, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo hướng tăng vốn đầu tư công, tăng định mức chi thường xuyên (thuộc Nhóm riêng) và tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo mở rộng hệ thống trụ sở làm việc để giải quyết những khó khăn, bảo đảm nguồn kinh phí chi hoạt động đặc thù của VKSND.

4.3. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ban ngành nghiên cứu, tổng hợp các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến các loại tội phạm gia tăng, diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát để phát hiện khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước trong mọi lĩnh vực; công tác giám định và định giá tài sản còn nhiều bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu trong đấu tranh giải quyết các vụ án hình sự. Từ đó, xây dựng Chương trình tổng thể về phòng ngừa, đấu tranh tội phạm cho các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp thực hiện tăng cường hợp tác quốc tế để phối hợp áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm công nghệ cao nói riêng.

4.4. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ban, ngành trong hệ thống chính trị quan tâm, phối hợp chặt chẽ với VKSND tối cao trong quá trình nghiên cứu, xây dựng 04 đề án nhằm đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sơ kết thực tiễn thi hành quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021).

4.5. Đề nghị Quốc hội chỉ đạo việc thực hiện liên thông dữ liệu án hình sự giữa Công an, Viện kiểm sát, Toà án (có thể xem xét thực hiện thí điểm tại một số địa phương trước khi triển khai chính thức) và cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị kỹ thuật và thuê dịch vụ phần mềm, đường truyền để thực hiện có hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt công tác của Viện trưởng VKSND tối cao tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, kính trình Quốc hội./. 
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